
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

   Kính gửi:  Các quý công ty 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-SKSS ngày 10/01/2023 của Trung tâm Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản về việc mua sắm vật tư, văn phòng phẩm năm 2024 sử 

dụng tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Khánh Hòa đang có nhu cầu mua 

sắm vật tư, văn phòng phẩm năm 2024 sử dụng tại Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. Để có cơ sở lập giá dự toán chi tiết cho gói thầu trên, Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản mời các công ty có khả năng cung cấp số vật tư, 

văn phòng phẩm nói trên báo giá theo đúng yêu cầu danh mục của đơn vị. (Danh 

mục chi tiết kèm theo). 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán chi tiết. 

Thời gian nhà thầu gửi báo giá đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản Khánh Hòa  trước 08 giờ ngày 20/01/2023. Kính mời các quý công ty đáp 

ứng đủ điều kiện yêu cầu trên tham dự. 

Địa chỉ nhận báo giá:  

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản : số 

36 Yết Kiêu - Phường Vạn Thắng – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.  

Số điện thoại liên hệ công tác : 0965 623 468  

Gmail : Haidaolt.hy@gmail.com.vn 

Trân trọng cảm ơn./. 
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DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm Thư mời báo giá số 16/TM-SKSS ngày 10/01/2023 của Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa) 

 

STT TÊN HÀNG HÓA MÔ TẢ CHI TIẾT ĐƠN VỊ TỔNG 

1 Bút xóa kéo 
Loại bút xóa kéo, băng kéo dài 12m, rộng 5mm, kèm ruột wh-105T, hãng PLUS Nhật 

Bản. 
cây 60 

2 Bút ký xanh 
Màu sắc: xanh - quy cách: hộp 12 chiếc, nét ký: 1mm (có thể thay thế ruột bút). Nhãn 

hiệu Penten hoặc tương đương 
cây  10 

3 Bút viết kính xanh  

Bút dạ kính Thiên Long PM-04 - Đầu bút (0.4mm và 1mm)- Mực đậm, độ bền màu 

cao, không độc hại- Bút dùng để ghi lên đĩa CD, hoặc trên các bề mặt như gỗ, nhựa, 

thủy tinh, kim loại... - Màu sắc: Xanh. Quy cách: hộp 10 chiếc 
cây 64 

4 Bút viết kính đỏ 

Bút dạ kính Thiên Long PM-04 - Đầu bút (0.4mm và 1mm)- Mực đậm, độ bền màu 

cao, không độc hại- Bút dùng để ghi lên đĩa CD, hoặc trên các bề mặt như gỗ, nhựa, 

thủy tinh, kim loại... - Màu sắc: Đỏ. Quy cách: hộp 10 chiếc 
cây 8 

5 Bút viết kính đen 

Bút dạ kính Thiên Long PM-04 - Đầu bút (0.4mm và 1mm)- Mực đậm, độ bền màu 

cao, không độc hại- Bút dùng để ghi lên đĩa CD, hoặc trên các bề mặt như gỗ, nhựa, 

thủy tinh, kim loại... - Màu sắc: đen. Quy cách: hộp 10 chiếc 
cây 26 

6 
Bút gel mực nước 

đỏ 

Bút gel mực nước hãng Thiên Long GEL08 hoặc tương đương. Đầu bi 0,5mm, có nắp 

đậy, có Grip. Mực đạt tiêu chuẩn ASTM D-4236, EN71/3. Màu đỏ 
cây 10 

7 
Bút gel mực nước 

xanh 

Bút gel mực nước hãng Thiên Long GEL08 hoặc tương đương. Đầu bi 0,5mm, có nắp 

đậy, có Grip. Mực đạt tiêu chuẩn ASTM D-4236, EN71/3. Màu xanh 
cây 2 

8 
Bút gel mực nước 

đen 

Bút gel mực nước hãng Thiên Long GEL08 hoặc tương đương. Đầu bi 0,5mm, có nắp 

đậy, có Grip. Mực đạt tiêu chuẩn ASTM D-4236, EN71/3. Màu đen 
cây 2 

9 Bút lông dầu 
Bút lông dầu Thiên Long hoặc tương đương, hai đầu to và nhỏ, mực rõ nét, màu xanh. 

Hàng Việt Nam 
cây 2 

10 Bút bi xanh 
Đường kính viên bi 0,8mm; đóng gói 20 cây/ hộp; trọng lượng 9gram, mực màu xanh; 

mực đạt chuẩn:ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 
cây 586 

11 Bút bi đỏ 
Đường kính viên bi 0,8mm; đóng gói 20 cây/ hộp; trọng lượng 9gram, mực màu đỏ; 

mực đạt chuẩn:ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 
cây 16 

12 Bút bi đen 
Đường kính viên bi 0,8mm; đóng gói 20 cây/ hộp; trọng lượng 9gram, mực màu đen; 

mực đạt chuẩn:ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 
cây 7 

13 Bút chì 2B, chất liệu gỗ cao cấp, nét mịn, ngòi chắc, nhãn hiệu Thiên Long hoặc tương đương cây 48 

14 Bút dạ xanh lá loại Loại vuông, màu dạ xanh lá, có 1 đầu ngòi, nét to, rõ, màu mực sáng. Hãng Thiên long cây 5 
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vuông hoặc tương đương 

15 
Bút dạ cam loại 

vuông 

Loại vuông, màu dạ cam, có 1 đầu ngòi, nét to, rõ, màu mực sáng. Hãng Thiên long 

hoặc tương đương 
cây 5 

16 
Bút dạ vàng loại 

vuông 

Loại vuông, màu dạ vàng, có 1 đầu ngòi, nét to, rõ, màu mực sáng. Hãng Thiên long 

hoặc tương đương 
cây 23 

17 Bút bi dán bàn Hãng Thiên Long, Đầu bút 7mm, số lượng: 02 bút/đế cắm. Mực xanh. Có dây cố định. đế 12 

18 Bìa nút My clear  
Kích thước: 330x240mm, chất liệu màng PP trong, độ dày 0,15mm, lưu trữ tối đa 200 

tờ A4, đóng gói 12cái/ xấp 
cái 250 

19 Bìa 3 dây 15cm 
Bìa 3 dây độ dày 2,2 ly; bìa giấy cứng làm từ bột gỗ thiên nhiên. Kích thước bìa là khổ 

A4 (23x32cm). Kích thước phần gáy bìa là 15cm. Có 3 dây cột. 
cái 30 

20 Bìa 3 dây 20cm 
Bìa 3 dây độ dày 2,2 ly; bìa giấy cứng làm từ bột gỗ thiên nhiên. Kích thước bìa là khổ 

A4 (23x32cm). Kích thước phần gáy bìa là 20cm. Có 3 dây cột. 
cái 12 

21 
Băng keo simili dán 

gáy màu đỏ 

Khổ 5cm; màu đỏ; loại dày; 10m/cuộn 
cuộn 6 

22 
Băng keo simili dán 

gáy màu xanh biển 

Khổ 5cm; màu xanh biển; loại dày; 10m/cuộn 
cuộn 8 

23 
Băng keo simili dán 

gáy màu xanh lá 

Khổ 5cm; màu xanh lá; loại dày; 10m/cuộn 
cuộn 4 

24 
Băng dính hai mặt 

2.5cm 

Dài 20m, khổ 2cm, dính được hai mặt, khả năng bám dính tốt, dai, chắc. Dễ xé rách. 
cuộn 2 

25 Băng keo giấy 
Rộng 1,5cm, dài 21m. Hàng Việt Nam. Sử dụng trong y tế. Chất liệu keo và giấy đạt 

chuẩn an toàn. 
cuộn 65 

26 
Băng keo trong 2 

phân 

Khổ 2cm; màu trong, loại dày 0.43; 100m/cuộn 
cuộn 2 

27 
Băng keo trong 5 

phân 

Khổ 5cm; màu trong; loại dày 0,43; 100m/cuộn 
cuộn 30 

28 Băng vệ sinh Siêu thấm, có cánh, mỏng. Dùng ban ngày. Hãng Diana hoặc tương đương gói 168 

29 Ghim kẹp giấy C32 Lõi thép, 100 cái/ hộp, nhãn hiệu Deli 0024 hoặc tương đương hộp 145 

30 Bấm ghim số 10 Loại sử dụng đạn ghim số 10; nhiều màu, nhãn hiệu Deli 0221 hoặc tương đương cái 12 

31 Đạn ghim bấm số 3 Sử dụng cho Bấm ghim số 3, nguyên liệu thép mạ điện hộp 2 

32 Đạn ghim bấm số 10 
Sử dụng cho Bấm ghim số 10, nguyên liệu thép mạ điện, nhãn hiệu Plus hoặc tương 

đương 
hộp 64 
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33 Tẩy (gôm) 
Hãng Thiên Long E-06 hoặc tương đương, kích thước 41x21x11mm, trọng lượng 

17gram, màu trắng đục.  
cái 13 

34 Gọt bút chì 
Gọt bút chì Thiên Long S-01 hoặc tương đương, kích thước 26,5x16,5x11,5mm; Trọng 

lượng 4gram. Nhiều màu  
cái 11 

35 Keo dán giấy 
Keo dán giấy Queen 30ml, 12 chai/lốc. Độ dính cao. Đầu bôi keo dạng lưới, mùi dễ 

chịu. Mau khô. 
lọ 182 

36 Kéo cắt giấy Lưỡi thép không gỉ, cán nhựa, dài 18cm, màu: đen. Nhãn hiệu Deli hoặc tương đương cái 8 

37 Mực dấu đỏ 
Mực dấu chuyên dụng không phai SI.61-62-63. Hãng Shiny đóng được trên mọi vật 

liệu trơn hoặc nhám, màu đỏ. Thể tích 28ml. 
lọ 7 

38 Mực dấu xanh 
Mực dấu chuyên dụng không phai SI.61-62-63. Hãng Shiny đóng được trên mọi vật 

liệu trơn hoặc nhám, màu xanh. Thể tích 28ml 
lọ 8 

39 Sticker trình ký 
Hãng Pronoti. Một màu 20 tờ, một xấp 5 màu, bản nhỏ 1cm. Dùng đánh dấu trang, ghi 

chú. Nhắc nhở. 
xâp 25 

40 Giấy note vàng 
Kích thước 7,6x7,6cm. Màu vàng. Dùng để ghi chút, nhắc nhở. Lớp keo dễ dính và dễ 

bóc, ko để lại vết bẩn. Hãng Pronoti 
xấp 8 

41 Dây thun lớn Nhựa nylon có độ đàn hồi và dai bền. Đóng gói 0,5kg/bịch. Cỡ lớn. Hàng Việt Nam kg 5 

42 Dây thun nhỏ Nhựa nylon có độ đàn hồi và dai bền. Đóng gói 0,5kg/bịch. Cỡ nhỏ. Hàng Việt Nam kg 2 

43 
Giấy A4 Decal đế 

xanh 

quy cách đóng gói là 100 tờ/xấp. Sản phẩm có độ bám dính rất tốt. Bề mặt trước: Láng 

mịn và hơi bóng. Bề mặt sau: Phủ lớp keo Acrylic, bề mặt dán rộng, bám tốt. Phần đế: 

Tráng PE chống dính giữa lớp keo và lớp đế. 
xấp 11 

44 
Giấy A4 trắng loại 

dày 

Giấy IK Plus hoặc tương đương Định lượng: 80gsm; đóng gói 500 tờ /ram, 5 ram/ 

thùng; độ trắng 92 iso 
ram 76 

45 
Giấy A4 trắng 

thường 

Giấy IK Plus hoặc tương đương Định lượng: 70gsm; đóng gói 500 tờ /ram, 5 ram/ 

thùng; độ trắng 92 iso 
ram 171 

46 Giấy A5 
Giấy IK Plus hoặc tương đương Định lượng: 70gsm; đóng gói 500 tờ /ram, 5 ram/ 

thùng; độ trắng 92 iso 
ram 41 

47 
Giấy vệ sinh công 

nghiệp 1Kg 

Trọng lượng: 1kg, đường kính 25cm. Hai lớp. Đóng gói nilon từng cuộn. Phân hủy 

trong nước nhanh. Hàng Việt Nam. Không mùi 
cuộn 200 

48 
Giấy vệ sinh cuộn 

nhỏ  

Hai lớp, đường kính 9x10,8cm. Đóng gói 10 cuộn/bịch. Làm từ 100% bột giấy tái sinh. 

Phân hủy trong nước nhanh. Hàng Việt Nam. Không mùi. 
bịch 50 

49 Giấy than 
Quy cách đóng gói: 100 tờ/xấp; màu xanh dương; được làm từ giấy có bề mặt than 

đậm, dày, cho độ in sắc nét, không bị nhoè màu hay bể màu khi in, thậm chí có thể in 
xấp 1 
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chồng nhiều lớp giấy. Kích thước 21 x 33 cm 

50 Giấy Puppy  
Dạng hộp. 2 lớp, 180 tờ. 100% bột giấy cao cấp, an toàn khi sử dụng, đảm bảo vệ sinh. 

Hãng Puppy. 
hộp 42 

51 Giấy gián giá 
Đóng gói: 10 cuộn/Lốc. Màu trắng, Dễ bám dính, đã được chia sẵn từng mảnh nhỏ. 

Thương hiệu OEM, Hàng Việt Nam 
lốc 63 

52 Pin AA Panasonic. 2 viên/cặp. Cấp nguồn 1.5V. Chống rò rỉ, rỉ sét tới 10 năm. Loại 2A (AA) cặp 118 

53 Pin AAA Panasonic. 2 viên/cặp. Cấp nguồn 1.5V. Chống rò rỉ, rỉ sét tới 10 năm. Loại 3A (AAA) cặp 150 

54 Pin remote cửa cuốn Panasonic. Pin cửa cuốn loại 12V . Model A23. Độ bền cao, sử dụng lâu dài. 1 viên/vỉ viên 10 

55 Pin đường huyết 
Panasonic. CR 2032 -  3V. Hàng chính hãng.  Sử dụng cho máy đo đường huyết trong 

y tế. 1 viên/vỉ 
cặp 6 

56 Kẹp bướm lớn 51mm, sản xuất từ thép không gỉ, hộp 12 cái hộp 8 

57 Kẹp bướm trung 25mm, sản xuất từ thép không gỉ, hộp 12 cái hộp 9 

58 Kẹp bướm nhỏ 19mm, sản xuất từ thép không gỉ, hộp 12 cái hộp 7 

59 Khăn lau tay Khăn trắng, 100% cotton, thấm nước, 30x30cm. Tái sử dụng nhiều lần.  cái 200 

60 
Nước Aqua (4 

chai/thùng) 

Nước tinh khiết, hãng Aquafina Việt Nam, 4 chai/thùng (chai 5lit). Thanh trùng bằng 

tia cực tím.  
thùng 7 

61 Thước 30cm Chất liệu Mica trong, dài 31cm, thước cứng, tỉ lệ chuẩn, số vạch rõ nét cây 2 

62 
Sổ caro khổ A3 ( 

loại tốt) 

300 trang cả bìa, cỡ A3, Sổ bìa dày, may gáy chắc chắn. Độ trắng: 84% ISO, Định 

lượng: 58g/m2. Kích thước 210x297 mm. Hàng Việt Nam 
quyển 23 

63 
Sổ caro khổ A4 ( 

loại tốt) 

300 trang cả bìa, cỡ A4, Sổ bìa dày, dán gáy. Độ trắng: 84% ISO, Định lượng: 58g/m2. 

Kích thước 210x297 mm. Hàng Việt Nam 
quyển 23 

64 Vở 100 trang 

Kẻ ô ly, 100 trang cả bìa, định lượng 80gsm. Chất lượng giấy tốt, độ trắng sáng cao, 

hút hầu hết các loại mực, mặt giấy dày, viết êm tay. Kích thước 15x20cm. Hàng Việt 

Nam 
quyển 43 

65 Vở 200 trang 

Kẻ ô ly, 200 trang cả bìa, định lượng 80gsm. Chất lượng giấy tốt, độ trắng sáng cao, 

hút hầu hết các loại mực, mặt giấy dày, viết êm tay. Kích thước 15x20cm. Hàng Việt 

Nam 
quyển 27 

66 
Túi nilon trắng 2 

quai 1 kg 

Size 1kg, có hai quai, mỏng, dai, trắng trơn, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi 

nhiều. 
kg 24 

67 
Túi nilon trắng 2 

quai 2 kg 

Size 2kg, có hai quai, mỏng, dai, trắng trơn, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi 

nhiều. 
kg 24 

68 Túi nilon trắng 2 Size 0,5 kg, có hai quai, mỏng, dai, trắng trơn, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi kg 12 
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quai 0.5kg nhiều. 

69 Túi zip 10x16cm 
Túi zipper màu trắng trong, đáy phẳng,  có khóa miết màu đỏ hoặc trắng. Cỡ 10x16cm. 

Túi dày, dai. 
kg 4 

70 Túi zip 8.5x13cm 
Túi zipper màu trắng trong, đáy phẳng,  có khóa miết màu đỏ hoặc trắng. Cỡ 8x13 cm. 

Túi dày, dai. 
kg 4 

71 Túi zip 6x10 cm 
Túi zipper màu trắng trong, đáy phẳng,  có khóa miết màu đỏ hoặc trắng. Cỡ 6x10 cm. 

Túi dày, dai. 
kg 4 

72 
Túi cân đường 

10.5x18mm 

Túi nilong trắng trong, cỡ 10.5x18mm. Không quai, không mùi. Chắc chắn, Hàng Việt 

Nam. Số lượng túi nhiều 
kg 5 

73 
Túi nilong xanh 2 

quai 10kg 

Size 10kg, có hai quai, dai, màu xanh dương, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi 

nhiều. 
kg 50 

74 
Túi nilong vàng 2 

quai 10kg 

Size 10kg, có hai quai, dai, màu vàng, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi nhiều. 
kg 50 

75 
Túi nilong xanh 2 

quai 05kg 

Size 5kg, có hai quai, dai, màu xanh dương, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi 

nhiều. 
kg 30 

76 
Túi nilong vàng 2 

quai 05kg 

Size 5kg, có hai quai, dai, màu vàng, không mùi, chịu lực tốt, số lượng túi nhiều. 
kg 30 

77 
Túi nilong xanh 

(90x130cm) 

Size 50kg, túi dày, không quai, không mùi, dai, màu xanh dương, chịu lực tốt, số lượng 

túi nhiều. 
kg 40 

78 
Túi nilong vàng 

(90x130cm) 

Size 50kg, túi dày, không quai, không mùi, dai, màu vàng, chịu lực tốt. Số lượng túi 

nhiều. 
kg  23 

79 Miếng lau nhà 
Miếng lau nhà san hô dùng cho cây lau inox san hô 45cm - Homeinno. Chất liệu dày 

dặn, sợi san hô Microfiber. Kích thước 45cm. Màu xanh dương 
miếng 20 

80 
Miếng lau + cây lau 

nhà 

Cây lau nhà inox san hô 45cm - Homeinno, kích thước 45cm. Gọng inox, kiểu cài. Cán 

tăng đơ inox 25/22. đi kèm tấm lau san hô. Cứng, không gỉ sét. Hàng chất lượng cao. 
cái 5 

81 Nước lau sàn Gift Chai 1lit, Hãng Gift, hàng Việt Nam, có hương thơm tự nhiên. Loại thơm nhẹ nhàng.  chai 55 

82 Vim chùi cầu Nước tẩy bồn cầu Vim diệt khuẩn, chai 1lit, Hàng Việt Nam.  chai 55 

83 Xà phòng giặt  Xà phòng Omo Gói 1kg. Hàng Việt Nam chất lượng cao.  kg 75 

84 Comfor (Loại 3.8l) Comfor màu trắng. Loại 3.8lit/túi. Hàng Việt Nam chất lượng cao. túi 20 

85 Nước xịt kính Hãng Gift, hàng Việt Nam, chai 800ml/chai chai 16 

86 Nước hoa xịt phòng Hãng Glade lavender. Chai 600ml, dạng xịt. Hương dễ chịu. Xuất xứ Việt Nam chai 10 

87 Xịt côn trùng xịt côn trùng Jumbo Vape loại chai 600ml, xuất xứ Việt Nam. Loại không mùi. An toàn chai 13 
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khi sử dụng 

88 
Ổ cắm điện có công 

tắc 4 lỗ dây 5m 

* Ổ cắm chịu tải 6000W Sopoka P6000W;Chất liệu cấu thành: nhựa chống cháy chịu 

va đập, lõi sứ chịu nhiệt cùng cực đồng nguyên chất; Số ổ cắm: 4 ổ bao gồm 3 ổ cắm 2 

chấu, 1 ổ cắm 3 chấu đa năng; Màu sắc: Cam;                         

* Phích cắm siêu chịu tải SOPOKA P3000W2+ chống vỡ chịu nhiệt; Công suất: 

3000W; Điện áp: 220V; Cường độ dòng điện: 15A; Tiết diện dây: 2*1.5mm; Dây dài 

5m. Công suất chịu tải lên đến 3000W. Dây Daphaco chính hãng 100% đồng nguyên 

chất, lớp vỏ bọc PVC an toàn, độ bền cao. 

cái 10 

89 Xô 18 lít 
Chất liệu: 100% nhựa PP, Màu xanh dương, đỏ, ngọc. Loại 18lit. Hãng Duy Tân. Hàng 

Việt Nam chất lượng cao. 
cái 5 

90 Nước thông bồn cầu 
Nước thông bồn cầu Hando hoặc tương đương, chai 1 lit. Hàng Việt Nam chất lượng 

cao. An toàn khi sử dụng 
chai 10 

91 Móc dán tường 
Móc dính tường siêu chịu lực inox chống gỉ, keo dán chắc, chịu nước, chắc chắn, bền, 

chịu lực, mỗi móc riêng lẻ. Kích thước 6x6cm, acrylic dày 80c. 
cái 10 

92 
Cặp chun 12 ngăn 

bằng nhựa 

Cặp tài liệu chắc chắn. Chất liệu nhựa cứng đảm bảo cặp tài liệu bền và đẹp. Thông số 

kỹ thuật : A4 , 12 ngăn. Độ dày bìa : 0,75mm Độ rộng gáy : 28mm. 
cái 4 

93 
Máy tính Casio AX-

120B 

Màn hình cực lớn. Kích thước: 25(Dày) × 110,5(Rộng) × 175,5(Dài) mm. Trọng lượng: 

150g. Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Bề mặt kim loại bền, vỏ bền chịu được va đập 

mạnh. Có nhóm lệnh chức năng. Xuất xứ : Việt Nam 
cái 3 

94 Cặp trình ký 
Chất liệu nhựa PS, kẹp bằng kim loại cao cấp, có lớp tráng dầu chống gỉ hạn chế oxy 

hóa - khổ A4, số lượng kẹp tối đa 100 tờ A4 
cái 5 

95 Chổi quét nhà 
Chổi làm từ cây chít, cán nhựa, nguyên liệu đã qua xử lý mối mọt. Dày, chắc chắn. 

Bền. Hàng Việt Nam. 
cái  20 

96 Dao dọc giấy 
Kích thước: (0,4x9x80)mm, thân dao có hộc chứa lưỡi dự phòng, khóa chốt an toàn, 

Nhãn hiệu Deli hoặc tương đương 
cái 4 

97 Gỡ ghim 
Dùng để gỡ ghim. Hãng KWTRIO hoặc tương đương. Có chốt khóa, nhỏ gọn, 01 hộp/1 

cái. Màu đen, xanh, ghi. Dễ sử dụng. 
cái 2 

98 Cây quét mạng nhện 
Loại 5m, hàng loại 1, chất liệu inox siêu bền. Cán bằng inox, đầu chổi làm bằng nhựa 

tổng hợp, hàng Việt Nam chất lượng cao. 
cây 2 

99 
Ly nhựa dùng 01 lần 

loại 140ml Ly nhựa 140ml, mỏng, trong suốt, dùng 1 lần, nhựa PP.. 
cái 1000 

100 Ly thủy tinh uống Bằng thủy tinh, chịu nhiệt tốt, dày. Ly trơn, tròn. Trong suốt. Hàng Việt Nam chất cái 6 
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đường 50ml lượng cao. Dung tích 50ml 

101 Găng tay nhựa 
Găng tay bằng cao su đa năng, dẻo, dai, siêu bền, chống nước, dày. Kích thước 

30x15cm. Hàng Việt Nam chất lượng cao 
đôi 5 

102 
Thanh cài Acco 

nhựa UNC 

Dùng để kẹp tài liệu thành tập. 100 cái/hộp. Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều màu 

sắc.  
hộp 2 

103 
Dán Tommy 108 

một mặt  

Loại số No.108, có lớp keo tự dính, giấy chất lượng, độ dính cao, kích thước 

19x36mm, 1 tờ gồm 40 con tem, 1 xấp gồm 400 con tem. Hàng Việt Nam. Decal vàng 
xấp 60 

104 
Dán Tommy 104 

một mặt 

Loại số No.104, có lớp keo tự dính, giấy chất lượng, độ dính cao, kích thước 

25x78mm, 1 tờ gồm 14 con tem, 1 xấp gồm 140 con tem. Hàng Việt Nam. Decal vàng 
xấp 100 

105 
Bìa giấy A4 màu 

vàng dày 

Định lượng: 180gsm; đóng gói: 100 tờ/ram; màu vàng 
ram 2 

106 
Bìa giấy A4 màu 

xanh dày 

Định lượng: 180gsm; đóng gói: 100 tờ/ram; màu xanh 
ram 2 

107 
Bìa giấy A4 màu 

hồng dày 

Định lượng: 180gsm; đóng gói: 100 tờ/ram; màu hồng 
ram 2 

108 Cây lau gương 

Cấu tạo gồm 1 đầu lau kính và 1 đầu gạt kính dài 35cm, tấm lau siêu sạch, loại siêu 

mịn. Đầu gạt có 1 thanh nhôm kẹp 1 lưỡi cao su đen, cán tăng đơ 22/19. có thể kéo dài 

thu ngắn cán dài lên đến 6m. Hàng Việt Nam chất lượng cao. 
cây 1 

109 
Đèn pin soi (tích 

điện cầm tay) 

Đèn sạc bằng điện. Thời gian chiếu sáng dài (lên đến 4 giờ); Bóng đèn LED siêu sáng. 

Mạch điện tiên tiến, tiết kiệm năng lượng. Không phát ra tia tử ngoại (UV) và tia hồng 

ngoại (IR), tỏa nhiệt ít, an toàn sử dụng.Thiết kế hiện đại, dễ dàng sử dụng. Đèn Tích 

Điện Đa Năng Sunhouse SHE-4300 hoặc tương đương 

cái 1 

110 Muỗng inox nhỏ dài Chất liệu inox, không gỉ sét, kiểu muỗng cafe, cán dài. Chất lượng tốt, hàng Việt Nam cái 6 

Tổng: 110 khoản./. 
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